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Mục tiêu: Xác định tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của bệnh nhân ung thư đại -trực tràng điều trị hóa chất. Phương pháp: Điều tra cắt ngang được tiến hành trên 70 bệnh nhân ung thư đại -trực tràng điều trị hóa chất tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai. Các đối tượng nghiên cứu được đo chiều cao, cân trọng lượng cơ thể và phân loại tình trạng dinh dưỡng theo tổ chức Y tế thế giới dựa vào chỉ số khối cơ thể (BMI), đánh giá nguy cơ dinh dưỡng theo công cụ đánh giá toàn diện chủ quan (SGA- Subjective Global Assessment), phỏng vấn khẩu phần 24 giờ qua. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo BMI dưới 18,5 kg/m2 là 58,6%. Tỷ lệ nguy cơ dinh dưỡng theo phương pháp SGA là 55,7%. Tỷ lệ thiếu máu là 57,1%. Tỷ lệ bệnh nhân có albumin huyết thanh <35g/l là 31,4%. 100% bệnh nhân được nuôi phối hợp đường tĩnh mạch và đường miệng. Năng lượng và protein/ngày trung bình khẩu phần của bệnh nhân là 1359,9 kcal và 70g. Kết luận: Bệnh nhân ung thư đại trực tràng điều trị trị hóa chất có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. Nuôi đường tĩnh mạch và đường miệng cho bệnh nhân tại bệnh viện đã đáp ứng nhu cầu khuyến nghị
	
SUMMARY
NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY INTAKE OF COLON - RECTUM CANCER PATIENTS WITH CHEMOTHERAPY
AT BACH MAI HOSPITAL
Objectives: To determine nutritional status and dietary intake of colon- rectum cancer patients. Methods: A cross sectional survey was implemented 70 colon-rectum cancer patients at center of nuclear medicine and oncology of Bach Mai hospital. Anthropometric data including body weight, height was measured. The classification nutritional status by the World Health Organization (WHO) based on Body max index (BMI),  nutrition risk assess based on Subject global assessment (SGA), dietary intake was collected  by 24 hours recall method. Results: Prevalence of malnutrition based on BMI < 18,5kg/m2 was 58,6%. Prevalence of risk nutrition  based on SGA was 55,7%.%. Prevalence of anemia was 57,1%. Prevalence of patients with serum albumin < 35g/l was 31.4%. All patients received both enteral nutrition and parenteral nutrition. Average  energy  and protein intake was 1359,9 kcal và 70g per day. Conclusions: The colon-rectum cancer patients with chemotherapy has hight  prevalence  of malnutrition. Nutrition  support  including enteral and parenteral nutrition for these patients in hospital was met recommended  requirement.
